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 UYỆ  MỎ CÀY   M 
         TRE 

 

                 : 71/2017/DS-ST 

     : 19/9/2017 

       V/v: “Tranh chấp yêu cầu bồi 

thường thiệt hại do sức khỏe bị 

xâm phạm” 

 

C               C           Ệ    M 

        -       -           

NHÂN DANH 

   C C               C           Ệ  NAM 
                                                                      

                 UYỆ  MỎ CÀY   M -               
 

    - T                                      có: 

 Th m ph n -  h  t a phiên t a: Ô   Dươ    iế  Dũ      

   c   i th m nhân dân:             Ô    rầ  Châu Phươ   

                                                      Ô   Lê Vă   h                                                           

- Thư k  phiên t a: Ông Lê Vă   uấ  -  hư ký  òa     hâ  dâ  hu ệ  Mỏ 

C    am, tỉ h  ế   re. 

- Đại diện Viện kiểm s t nhân dân huyện Mỏ  ày Nam, tỉnh Bến Tre gia 

phiên tòa: Ông Võ Vă   h  h - Kiểm   t viê . 
 

Trong n    19 th    9  ăm 2017 t i tr      òa     hâ  dân hu ệ  Mỏ C   

Nam, tỉ h  ế   re   t     ơ th m      khai v     dâ   ự th   ý   : 88/2017/TLST-DS 

     09 tháng 6  ăm 2017 v  việ  “Tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức 

khỏe bị xâm phạm” theo  u ết    h  ưa v     ra   t      : 88/2017/QĐXXST-DS 

     25 th    8 năm 2017 v   u ết    h hoã  phiê  tòa   : 88/2017/ ĐS -DS ngày 

11 th    9  ăm 2017  i a: 

1. Nguyên đơn:   

Ch    u ễ   h   hu L,  i h  ăm: 1976. 

 ơi  ư trú: ấp P, xã Đ, hu ệ  M, tỉ h  ế   re ( ó mặt).  

2. Bị đơn:          

Anh  rầ  Vă  Đ,  i h  ăm: 1969. 

 ơi  ư trú: ấp A, xã T, hu ệ  M, tỉ h  ế   re ( ó mặt). 

     U    Ụ   : 
 

 

Theo đơn khởi kiện, b n t  khai, biên b n h a gi i cùng c c tài liệu, chứng 

cứ cung cấp cho T a  n cũng như tại phiên t a chị Nguyễn Thị Thu L trình bày: 

V o kho    14  iờ      20/6/2016 a h  rầ  Vă  Đ (   a h  hồ    ủa  h ) 

   h  h   â  thươ   tí h. Sau khi  i m    h ph p    h  b   hấ  thươ   với tỷ  ệ 

thươ   tật    03%. Ngày 02/12/2016  h   ó  ế  C    a   ã    êu  ầu a h Đ bồi 

thườ    hư   a h Đ kh     ồ   ý bồi thườ  . Sau khi b     h,  h   ã  i u tr  với    

ti      thể  hư  au: 
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-  i   việ  phí: 2.056.000  ồ  ; 

-  i   biê   ai dự phí: 100.000  ồ  ; 

-  i    h p C  02  ầ  : 1.000.000  ồ  ; 

-  i   thu    ầ  01: 311.000  ồ  ; 

-  i   thu    ầ  02: 1.218.000  ồ  ; 

-  i   thu    ầ  03: 557.000  ồ  ; 

-  i   thu    ầ  04: 1.430.000  ồ  ; 

-  i    e  ấp  ứu: 800.000  ồ  ; 

-  i    e  i t i kh m 03  ầ : 600.000  ồ  ; 

-  i   ă  03  ầ  t i kh m: 300.000  ồ  ; 

-  i    i m    h ph p  : 1.215.000  ồ  ; 

-  i   mất thu  hập tro   83 ngày: 8.300.000  ồ  ; 

-  i   01   ười  u i bệ h 03     : 300.000  ồ  . 

Do  ó,  h   êu  ầu anh Đ bồi thườ    ho  h  với tổ      ti      18.187.000 

 ồ  . 

Tại b n t  khai, biên b n h a gi i cùng c c tài liệu, chứng cứ cung cấp cho 

T a  n cũng như tại phiên t a anh Trần Văn Đ trình bày: 

Anh thừa  hậ  v o kho    14  iờ      20/6/2016 anh  ó    h  h    u ễ  

 h   hu L (   em dâu  ủa anh). Anh thừa  hậ  thươ   tí h  ủa  h  L    do anh    h 

gây ra. Sau khi  ự việ      ra, a h  ã b  C    a   ã      ph t vi ph m hành  hí h với 

   ti   2.500.000  ồ  . Nguyên nhân anh    h  h  L    do a h  ó b    ho  hồ    h  L 

5.000m
2
  ất  ò  dư   i kho    hơ  800m

2
  ất  h  L kh    tr   ổ  ỏ  ho a h. Ch  L 

 ò   ói     úi vợi a h  ấ  trai 02   ười  ê  a h mới    h. Anh cho rằ   việ  a h    h 

 h  L     ú   nên a h kh     ồ   ý bồi thườ   theo  êu  ầu  ủa  h  L.  

Tại phiên t a, đại diện Viện kiểm s t ph t biều quan điểm như sau: 

- Về tố tụng:  u  trì h  i i qu ết v    ,   ười tiế  h  h t  t    tuâ  thủ 

 ú   qu     h ph p  uật v    ười tham  ia t  t     hấp h  h  ú   qu     h ph p  uật. 

- Về n i dung: Chấp  hậ   êu  ầu  ủa  h  L v  việ  rút   i một phầ   êu  ầu 

kh i kiệ ,  hỉ  êu  ầu bồi thườ   ti   mất thu  hập trong 83 ngày với    ti   

8.300.000  ồ   và ti         ao  ộ    ủa   ười  u i bệ h với    ti   300.000  ồ  . 

Kh     hấp  hậ   êu  ầu  ủa  h  L v  việ   êu  ầu bồi thườ   ti    e  h  v   au khi 

 ấp  ứu với    ti   400.000  ồ   và ti   ă  tro   03  ầ  tái kh m với    ti   300.000 

 ồ  . Chấp  hậ  to   bộ  êu  ầu kh i kiệ   ò    i  ủa  h  L. 
 

  Ậ   Ị   C         : 
 

Sau khi nghiên cứu c c tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ  n được th m tra 

tại phiên t a, căn cứ lời trình bày c a đương s , quan điểm c a đại diện Viện kiểm s t 

và kết qu  tranh luận,   i đồng xét xử nhận định:  
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[1] Về  tố tụng:  

Că   ứ v o  ơ  kh i kiệ   ủa  h    u ễ   h   hu L   i với a h  rầ  Vă  

Đ thì v      ó qua  hệ tra h  hấp    “Tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức 

khỏe bị xâm phạm”.  ua  hệ ph p  uật tra h  hấp  êu trê   ượ  qu     h t i kho n 6 

Đi u 26  ộ  uật    t    dâ   ự  ăm 2015 thuộ  th m qu     i i qu ết  ủa  òa   .                   

Anh  rầ  Vă  Đ  ó  ơi  ư trú t i ấp A, xã T, hu ệ  M, tỉ h  ế   re. Că  

 ứ  iểm a kho   1 Đi u 35 v   iểm a kho   1 Đi u 39  ộ  uật T  t    dâ   ự  ăm 

2015,  òa     hâ  dâ  hu ệ  Mỏ C    am th   ý,  i i qu ết     ú   th m qu   . 

  i phiê  tòa, a h  rầ  Vă  Đ thừa  hậ  vào kho    14  iờ      

20/6/2016 a h  ó    h  h    u ễ   h   hu L. A h Đ thừa  hậ  thươ   tí h  ủa  h  L 

   do a h    h  â  ra. Đâ     tì h tiết  ự hiệ  kh    ph i  hứ   mi h qu     h t i 

Đi u 92  ộ  uật T  t    dâ   ự  ăm 2015. 

  i phiê  tòa,  h  L rút   i một phầ   êu  ầu kh i kiệ   ủa mì h,  hỉ  êu 

 ầu bồi thườ   ti   mất thu  hập tro   83      với    ti   8.300.000  ồ   v  ti   

      ao  ộ    ủa   ười  u i bệ h với    ti   300.000  ồ  . Đâ      ự tự   u ệ   ủa 

 ươ    ự, phù hợp qu     h ph p  uật  ê   ầ   p d     iểm   kho   1 Đi u 217, 

kho   3 Đi u 218, Đi u 219 v  Đi u 273  ộ  uật    t    dâ   ự  ăm 2015  ì h  hỉ 

  i với  êu  ầu      ủa  h  L    phù hợp 

[2] Về nội dung tranh chấp: 

 heo     t i  iệu,  hứ    ứ  ó tro   hồ  ơ v      ũ    hư  ời trì h b    ủa 

     ươ    ự t i phiê  tòa thể hiệ  vào kho    14  iờ      20/6/2016 a h  rầ  Vă  Đ 

   h  h    u ễ   h   hu L  â  thươ   tí h với tỷ  ệ thươ   tật 03%. A h Đ  ho rằ   

việ  a h    h  h  L a h kh     ó  ỗi do a h  ó b    ất  ho  hồ    h  L  ò  dư ra 

kho    hơ  800m
2
  ất  hư    h  L kh     iao  ổ  ỏ   i  ho a h,  h  L  úi vợ a h  ấ  

trai 02   ười  ê  a h mới    h. Do kh     ó  ỗi  ê  a h Đ không  ồ   ý bồi thườ   

theo  êu  ầu  ủa  h  L.  ội  ồ     t    thấ  rằ    ời trì h b        ủa a h Đ    kh    

 ó  ơ     hấp  hậ .   i  ẽ,  ếu  ó việ  a h b    ất  ho  hồ    h  L  ò  dư ra kho    

hơ  800m
2
  ất  hư    h  L kh     iao  ổ  ỏ   i  ho a h thì a h  ó qu     êu  ầu  ơ 

qua   hứ   ă    i i qu ết.  ếu  ó việ   h  L  úi vợ a h  ấ  trai 02   ười  hư  ời anh 

trình bày thì anh  ũ    ó qu     hờ  hí h qu      a phươ    i i qu ết. Việ  a h    h 

 h  L  â  thươ   tí h là vi ph m ph p  uật nên a h  ã b  C    a   ã      ph t vi 

ph m h  h  hí h với    ti   2.500.000  ồ  .  

A h Đ      ười  ó  ầ   ủ  ă    ự   h u tr  h  hiệm bồi thườ  . X t v  

thời hiệu kh i kiệ   ể  êu  ầu bồi thườ   vẫ    m b o theo qu     h ph p  uật. Do 

hành vi  ủa a h Đ  â  thươ   tí h  ho  h  L  ê  a h ph i  ó   hĩa v  bồi thườ   thiệt 

h i do hậu qu   ủa h  h vi m  mì h  â  ra.  

Sau khi b  a h Đ    h,  h  L  ã  i kh m v   i u tr  với    ti      thể  hư 

sau:  

-  i   việ  phí: 2.056.000  ồ  ; 
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-  i   biê   ai dự phí: 100.000  ồ  ; 

-  i    h p C  02  ầ  : 1.000.000  ồ  ; 

-  i   thu    ầ  01: 311.000  ồ  ; 

-  i   thu    ầ  02: 1.218.000  ồ  ; 

-  i   thu    ầ  03: 557.000  ồ  ; 

-  i   thu    ầ  04: 1.430.000  ồ  ; 

-  i    e  ấp  ứu: 800.000  ồ  ; 

-  i    e  i t i kh m 03  ầ : 600.000  ồ  ; 

-  i   ă  03  ầ  t i kh m: 300.000  ồ  ; 

-  i    i m    h ph p  : 1.215.000  ồ  ; 

-  i   mất thu  hập tro   83     : 8.300.000  ồ  ; 

-  i     ười  u i bệ h 03     : 300.000  ồ  . 

Đối với c c kho n tiền viện phí, biên lai thu viện phí, tiền chụp  T, tiền 

thuốc, tiền xe đi t i kh m, tiền giám định ph p y thấy rằng:  ất        kho   ti       

  u  ó hóa  ơ ,  hứ   từ v  phù hợp  ê   ượ   ội  ồ     t     hấp  hậ . 

Đối với kho n tiền xe cấp cứu thấy rằng: Mặ  dù  h  L kh     u    ấp  ượ  

hóa  ơ ,  hứ   từ  hứ   mi h ti    e  ưa  h  v   au khi  ấp  ứu với    ti      

400.000  ồ   với  ý do  ú      bệ h việ  thuê  e dùm  ho  h  v   h  kh    k p kêu 

viết hóa  ơ .  u   hiê , thấ  rằ   t i  ơ       hậ  a h   u ễ  Vă    là   ười  ưa 

 h  L  i  ấp  ứu v o      20/6/2016  ũ   thừa  hậ  mì h  ó  ưa  h  L  i  ấp  ứu với 

   ti   400.000  ồ  . Do b     h  ê   au khi  ấp  ứu  h  L kh    thể tự mì h  i u 

khiể   e v  nhà m   ầ  ph i  ó  e  ưa  h  v     hoàn to   phù hợp. Do  ó,  ầ   hấp 

 hậ   êu  ầu  ủa  h  L   i với kho   ti    e  ưa  h  v   au khi  ấp  ứu với    ti   

400.000  ồ      phù hợp. 

Đối với kho n tiền ăn khi tái khám thấy rằng: Do b     h  â   hấ  thươ   

 ê   h  L  ầ  ph i ă  u     ể bồi bổ  ứ  khỏe  ê  việ   h   êu  ầu kho   ti   ă  

tro   03  ầ   i t i khám với    ti   300.000  ồ      phù hợp. 

Đối với kho n tiền mất thu nhập thấy rằng: Ch  L b     h v o ngày 

20/6/2016  ế       28/9/2016          h   i t i kh m  ầ   u i  ù    ê   h   êu  ầu 

ti   mất thu  hập trong 98 ngày với    ti   9.800.000  ồ g.  u   hiê , t i phiê  tòa, 

 h  L thừa  hậ  khi  hưa b     h kh    ph i        o  h   ũ    i   m thuê m   ó   i 

 ú   ũ    i   m tiệ , một th     i   m kho    01-02     . Do  ó,  h   hỉ  êu  ầu a h 

Đ tr   ho  h  83      mất thu  hập do b     h với    ti   8.300.000  ồ  .  

Do b   âm ph m  ứ  khỏe  ê   h  L  ầ   ó thời  ia   i u tr  v  dưỡ   bệ h 

 ể hồ ph    ứ  khỏe    phù hợp.  ro   thời  ia   h  dưỡ   bệ h  h  b  mất thu  hập 

 ê  việ   h   êu  ầu ti   mất thu  hập     ó  ơ   .  hu  hập thự  tế   i với  ao  ộ   

phổ th    bì h quâ  t i   a phươ   hiệ  t i v o kho  g 100.000  ồ  /ngày. Do  ó, 
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 h  L  êu  ầu ti   mất thu  hập trong 83 ngày với    ti   8.300.000  ồ       ó  ơ    

 hấp  hậ . 

Đối với kho n tiền người nuôi bệnh trong 03 ngày với số tiền 300.000 đồng 

thấy rằng:  ro    ơ  kh i kiệ   h  L  êu  ầu ti   mất thu  hập  ủa 02   ười  u i 

bệ h  hư   t i phiên tòa  h  L rút   i  hỉ yêu  ầu ti   mất thu  hập  ủa 01   ười  u i 

bệ h với    ti   300.000  ồ  .  ội  ồ     t    thấ  rằ    êu  ầu      ủa  h  L     ó 

 ơ     ê   ượ   hấp  hậ . 

Từ  h    phâ  tí h trê ,  ầ   ì h  hỉ một phầ   êu  ầu kh i kiệ   ủa  h  

L và  hấp  hậ  một phầ   êu  ầu kh i kiệ   ủa  h  L.  uộ  a h Đ  ó   hĩa v  bồi 

thườ    ho  h  L với tổ      ti   18.187.000  ồ      phù hợp. 

Về  n phí: A h Đ  ó   hĩa v   h u    phí dâ   ự  ơ th m với    ti   

18.187.000  ồ   x 05% = 909.300  ồ  . 

Vì các lẽ trên, 

QUY    Ị  : 
 

- Áp d         i u 584, 585, 586, 588 v  Đi u 590  ộ  uật dâ   ự  ăm 

2015. 

- Áp d    kho   6 Đi u 26;  iểm b kho   1 Đi u 35;  iểm a kho   1 Đi u 

39; Đi u 92;  iểm   kho   1 Đi u 217; kho   3 Đi u 218; Đi u 219 v  Đi u 273 Bộ 

 uật    t    dâ   ự  ăm 2015. 

- Áp d      h  qu ết   : 326/2016/U  V  14      30/12/2017  ủa Ủ  

ba  thườ   v   u   hội. 

 u ê    :  

1. Đì h  hỉ một phầ   êu  ầu kh i kiệ   ủa  h    u ễ   h   hu L v  việ  

 êu  ầu a h   u ễ  Vă  Đ bồi thườ   ti   mất thu  hập tro   15 ngày với    ti   

1.500.000 (Một triệu  ăm trăm   hì )  ồ   v  ti     ười  u i bệ h với    ti   

600.000 (S u trăm   hì )  ồ  . 

2. Chấp  hậ  một phầ   êu  ầu kh i kiệ   ủa  h    u ễ   h   hu L.  uộ  

anh  rầ  Vă  Đ  ó   hĩa v  bồi thườ    ho  h    u ễ   h   hu L    ti   18.187.000 

(Mười tám triệu một trăm tám mươi b     hì )  ồ  . 

Kể từ khi b n  n có hiệu l c ph p luật (đối với trường hợp cơ quan thi 

hành  n có quyền ch  đ ng ra quyết định thi hành  n) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu 

thi hành  n c a người được thi hành  n (đối với c c kho n tiền ph i tr  cho người thi 

hành  n) cho đến khi thi hành  n xong tất c  c c kho n tiền, hàng th ng bên ph i thi 

hành  n c n ph i chịu kho n tiền lãi c a số tiền c n ph i thi hành  n theo mức lãi 

suất quy định tại kho n 2 Điều 468 B  luật Dân s  năm 2015 

3. V     phí: Á  phí dâ   ự  ơ th m a h  rầ  Vă  Đ  ó   hĩa v   h u với 

   ti   909.300 (Chí  trăm  ẽ chín nghìn ba trăm)  ồ  . 

Trong h   15      kể từ      tu ê    ,  ươ    ự  ó mặt  ượ  qu    

kh      o  ể  êu  ầu  òa     ấp trê    t    phú  th m.  

“Trường hợp b n  n, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành  n dân s  thì người được thi hành  n dân s , người ph i thi hành  n 
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dân s  có quyền thỏa thuận thi hành  n, có quyền yêu cầu thi hành  n, t  nguyện thi 

hành  n hoặc bị cưỡng chế thi hành  n theo quy định tại c c điều 6, 7, 7a, 7b và 9 

Luật thi hành  n dân s ; thời hiệu thi hành  n được th c hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành  n dân s ”. 
 

 

 Nơi nhận:                                                              
- VKSND hu ệ  Mỏ C    am;                                                             

- TAND tỉ h  ế  Tre; 

- CCTHADS hu ệ  Mỏ C    am; 

- Các  ươ    ự; 

- Lưu hồ  ơ. 

 

TM.      Ồ    É   Ử SƠ   ẨM 

       á  - C ủ  ọa    ê   òa 

( ã ký) 

 

 

 

 ư      ế   ũ   

  


